
Thành tiền Nguồn NS Nguồn khác KD
Không 

KD

I 332 0

1 Máy cất nước 2 lần 1997 1997 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

2 Máy cách thủy Castle >1975 >1975 cái 1 không có 0
1 hư, không sử 

dụng được

3
Tủ sấy Thelco

1967 1967 1 không có 0
1

hư, không sử 

dụng được

4

Mô hình Khám cơ quan sinh dục 

nam Mỹ 2009 2009 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

5

Mô hình Khám cơ quan sinh dục 

nữ 

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2009 2009 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

6

Mô hình thực tập cấp cứu ngưng 

hô hấp tuần hoàn có phản hồi cơ 

học 

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2009 2009 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

7

Mô hình: Advanced Geriatric 

manikin (N225) 

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

8

Mô hình: Advanced Intravenous 

Training Arm (S261)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

9

Mô hình: Advanced Intravenous 

Training Arm (S262)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 3 không có 0 3
hư, không sử 

dụng được
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10

Mô hình: Advanced Patient care 

female catheterization simulator 

(S230.6)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 5 không có 0 5
hư, không sử 

dụng được

11

Mô hình: Advanced Patient care 

male and female catheterization 

simulator (S230.10)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

12

Mô hình: Advanced Patient care 

male catheterization simulator 

(S230.7)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 3 không có 0 3
hư, không sử 

dụng được

13

Mô hình: Advanced Patient care 

male prostate simulator (S203.3)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 5 không có 0 5
hư, không sử 

dụng được

14

Mô hình: Airway trainer - Adldult 

(S315)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 2 không có 0 2
hư, không sử 

dụng được

15

Mô hình: Airway trainer 1 year 

(S312)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

16

Mô hình: Airway trainer 5 year 

(S314)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 2 không có 0 2
hư, không sử 

dụng được

17

Mô hình: Arterial and venous 

patient traning air for arterial 

stickexercises

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

18

Mô hình: Arterial and venous 

traning arm (3 right and 3 left) 

(S402)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 4 không có 0 4
hư, không sử 

dụng được

19

Mô hình: Arterial and venous 

traning arm Cánh tay chích tĩnh 

mạch và động mạch 

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2001 2001 cái 12 không có 0 12
hư, không sử 

dụng được
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20

Mô hình: Basic life support, 

adult, torso (S309). Cấp cứu 

ngưng hô hấp tuần hoàn cơ bản 

gồm có Code blue, CPR link

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2001 2001 cái 5 không có 0 5
hư, không sử 

dụng được

21

Mô hình: Casualty Simulation kit 

(BN20.11)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 2 không có 0 2
hư, không sử 

dụng được

22

Mô hình: Clinical Female Pelvic 

Trainer SB41573U

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

23

Mô hình: Clinical Male Pelvic 

Trainer SB41574U

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

24

Mô hình: Computer interactive 

maternal and neonatal birthing 

simulator (S560) Hệ thống sinh 

cao cấp + 1 laptop Dell

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 7 không có 0 7
hư, không sử 

dụng được

25
Laptop Dell Inspiron I2500 

(PP02L) thuộc bộ mô hình S560
2003 2003 cái 7 không có 0 7

hư, không sử 

dụng được

26

Bộ đào tạo cấp cứu CPRLink 

Multipurpose CPR MONITOR

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 2 không có 0 2
hư, không sử 

dụng được

27

Mô hình: Five year heart and lung 

sounds pediatric manikins 

(S314.200)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 5 không có 0 5
hư, không sử 

dụng được

28

Mô hình: Five year Injection 

Training Arm (S405)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 5 không có 0 5
hư, không sử 

dụng được

29

Mô hình: Gyn/ Aid Gynecologic 

simulator (S503)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 5 không có 0 5
hư, không sử 

dụng được

30

Mô hình: Gynecologic simulator 

(S504)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 5 không có 0 5
hư, không sử 

dụng được
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31

Mô hình: Heart and Lung Sounds 

Adult Manikins (S315.200)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 11 không có 0 11
hư, không sử 

dụng được

32
Mô hình: Injection hip (S403)

Hãng SX: Gaumard 
Mỹ 2001 2001 cái 2 không có 0 2

hư, không sử 

dụng được

33

Mô hình: Interactive and 

advanced life support system: 

adult (S300)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 7 không có 0 7
hư, không sử 

dụng được

34

Mô hình: Interactive and 

advanced life support system: 

Pediatric (S300.156)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

35

Mô hình: Intravenous Training 

Arm (S261)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

36

Mô hình: Life monitoring system 

code blue (S108) 

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 7 không có 0 7
hư, không sử 

dụng được

37

Mô hình: Maternal and neonatal 

birthing simulator (S550)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 11 không có 0 11
hư, không sử 

dụng được

38

Mô hình: Multipurpose patient 

care and CPR trainer: Pediatric 

trainer (Infant): 1 Boy (S117)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

39

Mô hình: Multipurpose patient 

care and CPR trainer: Pediatric 

trainer (Infant): 1 Girl (S117)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

40

Mô hình: Multipurpose patient 

care, Female, 5 Year (S150.100)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 2 không có 0 2
hư, không sử 

dụng được
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41

Mô hình: Multipurpose patient 

care, Male, 5 Year (S150)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

42

Mô hình: New born Intraosseous 

infusion andinjection leg (S409)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 2 không có 0 2
hư, không sử 

dụng được

43

Mô hình: One year heart and lung 

sounds pediatric manikins 

(S312.200)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 2 không có 0 2
hư, không sử 

dụng được

44

Mô hình: One year injection 

training (S409)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

45

Mô hình: One year Injection 

Training Arm (S406)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 3 không có 0 3
hư, không sử 

dụng được

46

Mô hình: Patient care simulator 

with ostomy (S201)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2001 2001 cái 4 không có 0 4
hư, không sử 

dụng được

47

Mô hình: Presentation Set 

Evolution wireless G2

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 6 không có 0 6
hư, không sử 

dụng được

48

Mô hình: Spinal Injection 

Simulator (W4031)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 4 không có 0 4
hư, không sử 

dụng được

49

Mô hình: Susie Articulating 

Newborn for leopold maneuvers 

and birthing exercises (S500.5)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

50

Mô hình: Testicular Self - 

Examination model (W501)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

51

Mô hình: Basic Life Support - 

Adult, TORSO (S309)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

52

Mô hình: 48-Hour Postpartum 

Ulterus (S504.3)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 4 không có 0 4
hư, không sử 

dụng được
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53

Mô hình: Gynecologic Simulator 

(S504)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 4 không có 0 4
hư, không sử 

dụng được

54

Mô hình: Set of Uteri with 

External Palpable Pathologies 

(S504.1)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 9 không có 0 9
hư, không sử 

dụng được

55

Mô hình: Set of Uteri with 

Internal Pathologies (S504.2)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 15 không có 0 15
hư, không sử 

dụng được

56

Mô hình: Ulterine Module 

Depicting Dusky Pink Color 

(S504.4)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 42 không có 0 42
hư, không sử 

dụng được

57

Mô hình: Palpation Module for 

Leopard Maneuvers (S500.3)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 4 không có 0 4
hư, không sử 

dụng được

58

Mô hình: Leopold Maneuver 

(S00.3)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 4 không có 0 4
hư, không sử 

dụng được

59

Mô hình: Susie Articulating 

Newborn for Leopold Maneuvers 

and Birthing Exercises (S500.5)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 3 không có 0 3
hư, không sử 

dụng được

60

Mô hình: Gyn/Aid Gynecologic 

Simulator (S503)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 10 không có 0 10
hư, không sử 

dụng được

61

Mô hình: AIRWAY TRAINER - 

ADULT (S315)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

62

Mô hình: Advanced geriatric 

manikin (N225)

Hãng SX: Gaumard 

Mỹ 2003 2003 cái 8 không có 0 8
hư, không sử 

dụng được

63
Microphone không dây SHURE

2012 2012 cái 2 không có 0 2
hư, không sử 

dụng được

64
Đầu thu professional two channel 

wireless microphone SHURE
2012 2012 cái 1 không có 0 1

hư, không sử 

dụng được
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65 Máy vi tính AOC 2008 2008 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

66 Máy vi tính Pentium IV HP 1999 1999 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

67 Máy chiếu Slides Rollei
không 

biết

không 

biết
cái 1 không có 0 1

hư, không sử 

dụng được

68 Overhead Cabin
không 

biết

không 

biết
cái 1 không có 0 1

hư, không sử 

dụng được

69
Ampli Tiến Đạt không 

biết

không 

biết
cái 2 không có 0 2

hư, không sử 

dụng được

70
Microsope KHV không 

biết

không 

biết
cái 1 không có 0 1

hư, không sử 

dụng được

71 Camera JVC - MG77 2007 2007 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

72 Dàn Sony - DZ120K 2007 2007 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

73 Máy Scaner Epson - 3490 2007 2007 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

74 Ổn áp Sutudo 1998 1998 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

75 Kệ gỗ đựng sách
không 

biết

không 

biết
cái 1 không có 0 1

hư, không sử 

dụng được

76 Ghế nhựa
không 

biết

không 

biết
cái 1 không có 0 1

hư, không sử 

dụng được

77 Bảng mica lớn
không 

biết

không 

biết
cái 1 không có 0 1

hư, không sử 

dụng được

78 Bàn gỗ (180X56cm) 1997 1997 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

79 Bàn gỗ vuông 1975 1975 cái 2 không có 0 2
hư, không sử 

dụng được

80 Ghế gỗ(20cmx20cm cao 60cm) 1975 1975 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

81 Tủ lạnh 2 cửa 180L Westpoint 1996 1996 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

82 Bàn gỗ formica nhỏ 1975 1975 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

83 Màn chiếu 102m 1996 1996 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

84 Ghế chân quỳ 2013 2013 cái 10 không có 0 10
hư, không sử 

dụng được

85

Máy in HP1020

Seri: CNC2P56633 1996 1996 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

86
Máy in màu EPSON 

R230,SN:GXPK001578
2007 2007 cái 1 không có 0 1

hư, không sử 

dụng được
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87
Đèn gắn máy quay phim Simpex 

video light
2003 2003 cái 2 không có 0 2

hư, không sử 

dụng được

88
Đầu đọc đĩa DVD player Sony 

DVP-NS618P
2010 2010 cái 5 không có 0 5

hư, không sử 

dụng được

89 Laptop Sony VAIO PCG-3J1L 2010 2010 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

90
Máy Bơm Chân Không MEDI-

PUMPL Model 1136 220-240V
2003 2003 cái 1 không có 0 1

hư, không sử 

dụng được

91 Máy chiếu KINDERMAN  03303 2003 2003 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

92 Máy đo huyết áp LF4030 2003 2003 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

93
Máy hấp STURDY SA-232, 

SN:232-320523491
2003 2003 cái 1 không có 0 1

hư, không sử 

dụng được

94

SAMSUNG DIGITAL 

PRESENTER SDP-950R. Máy 

đọc sách SN:T4700348

2003 2003 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

95

Đầu đọc băng từ VHF BAND 

QUATZ LOCKED SYSTEM 

ECEN SR-758

2003 2003 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

96
Máy ảnh Fujifilm S602Zoom + 

Sạc
2003 2003 cái 1 không có 0 1

hư, không sử 

dụng được

97
Ống kính Tele Conversion Lens 

TL-FX9
2003 2003 cái 2 không có 0 2

hư, không sử 

dụng được

98
Thiết bị lưu trữ quang từ 

DYNAMO 640SF
2003 2003 cái 1 không có 0 1

hư, không sử 

dụng được

99
Máy quay SONY DCR TRV-

900E PAL
2003 2003 cái 1 không có 0 1

hư, không sử 

dụng được

100 Máy ảnh Fujifilm FinePix 6900Z 2003 2003 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

101
Máy ảnh Sony Carl Zeiss Vario-

Tessar
2003 2003 cái 1 không có 0 1

hư, không sử 

dụng được

102 Ghế inox tròn 2015 2015 cái 3 không có 0 3
hư, không sử 

dụng được

103
Đèn quay phim Fresnel light 

DTW-650 3200K
2017 2017 cái 3 không có 0 3

hư, không sử 

dụng được

104 Tivi màu 21' , SN:111sv00394 2002 2002 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được



Thành tiền Nguồn NS Nguồn khác KD
Không 

KD

TT TÀI SẢN
NƯỚC 

SX

NĂM 

SX

NĂM 

SD
ĐVT

SỐ 

LƯỢNG
ĐƠN GIÁ

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

LÝ DO ĐỀ 

NGHỊ THANH 

LÝ

Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
QLNN

HĐ sự nghiệp

HĐ 

khác

105

Camera video+phụ kiện SONY

Máy quay phim HD ổ cứng 

160GB  Full HD 1080, giải mã 

hình ảnh SD MPEG2-PS/ ổ cứng 

160GB,/ Memory stick Duo, SD 

Card, SDHC/7.1 MP(3072x2304)

2011 2011 cái 1 không có 0 1
hư, không sử 

dụng được

106
Tủ lạnh SANYO SR-18AN, 180 

lít, Việt Nam
2002 2002 cái 1 không có 0 1

hư, không sử 

dụng được

II 31 0 31

1
Máy đo độ dẫn Crison- Stuartart, 

CB 162
Anh 2009 1 không có 0 1

 Hư, không còn 

sử dụng được  

2

Máy quang phổ UV-VIS 1800 

Shimadzu, Nhật; S/N 

A145480622CD

Nhật 2012 1 không có 0 1
 Hư, không còn 

sử dụng được  

3

Máy tính Core 2 Duo 2,86Gz, 

1Gb Ram, LCD 17" 

Samsung/VN; S/N 

MPFRHYTB600587V

Hàn 

Quốc
2012 1 không có 0 1

 Hư, không còn 

sử dụng được  

4
Máy in HP Laser Jet, VN; S/N 

VNC4317121
VN 2012 1 không có 0 1

 Hư, không còn 

sử dụng được  

5
Đèn bông sen hàn ống thuốc tiêm 

đầu nhọn
1 không có 0 1

 Hư, không còn 

sử dụng được  

6
Bơm hút chân không chạy bằng 

dầu (không có nhãn hiệu)

trước 

1975
cái 1 không có 0 1

 Hư, không còn 

sử dụng được  

7 Máy ly tâm MSE Anh 1998 Cái 1 không có 0 1

Đã hư, không 

còn sử dụng 

được trong thời 

gian dài

Trường Dược
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8

Máy vi tính IBM Desktop A51, 

CPU Intel P4-631 3.0 GHz, 256 

MB, 80 GB, CDRom 48X, 

Keyboard, Mouse quang, Cable, 

FDD,Monitor E74 17'' 

CRT;L3C4075;  L3C4089;  

L3C4040; L3C4010; L3C4110; 

L3C4112; L3C4024; L3C4030; 

L3C4031; L3C3963; L3C3992; 

L3C4076; L3C3964; L3C4008; 

L3C4048; L3C4085; L3C3962; 

L3C4059;L3C4033, L3C4034

2006 2006 cái 20 không có 0 20
 Hư, không còn 

sử dụng được  

9
Máy lạnh TOSHIIBA; S/N 

52501634- DLDHCT
Nhật 2008 cái 1 không có 0 1

Đã hư không còn 

sử dụng

10

Máy vi tính IPRO Core Duo EO 

2,7Ghz, Ram 1Gb, HDD 160 Gb, 

DVD rom LG, LCD AOC 

16"wide; S/N WO1AAJA004302

Hàn 

Quốc
2010 1 không có 0 1

 Hư, không còn 

sử dụng được  

11

Máy tính xách tay - COMPAQ - 

CQ41 - CND0130P8S CQ41-

217TU - DLS

COMPAQ 2010 1 không có 0 1
 Hư, không còn 

sử dụng được  

12
Máy Scan - HP - 5590 - 

CN03MVH04N - DLS
HP 2010 1 không có 0 1

 Hư, không còn 

sử dụng được  

III 136

1
Kính hiển vi Human (101812 – 

TB-6)
Đức 2007 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

2
Kính hiển vi Human (101972 – 

TB-7)
Đức 2007 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

3
Kính hiển vi Human (101876 – 

TB-8)
Đức 2007 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

4
Kính hiển vi Human (101913 – 

TB-9)
Đức 2007 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

5
Kính hiển vi Human (101900 – 

TB-10)
Đức 2007 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

Trường Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học
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6
Kính hiển vi Human (101904 – 

TB-11)
Đức 2007 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

7
Kính hiển vi Human (103089 – 

TB-12)
Đức 2007 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

8
Kính hiển vi Human (103082 – 

TB-13)
Đức 2007 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

9
Kính hiển vi Human (101973 – 

TB-14)
Đức 2007 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

10
Kính hiển vi Human (101793 – 

TB-15)
Đức 2007 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

11
Kính hiển vi Human (103085 – 

TB-16)
Đức 2007 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

12
Kính hiển vi Human (1101796 

–TB-17)
Đức 2007 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

13
Kính hiển vi Human (103087 – 

TB-18)
Đức 2007 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

14
Kính hiển vi Human (103084 – 

TB-19)
Đức 2007 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

15
Kính hiển vi Human (101867 – 

TB-20)
Đức 2007 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

16
Kính hiển vi M.CXR 2 - Labomed 

(XN701 - 04121802 – TB-1)
Ấn Độ 2004 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

17
Kính hiển vi M.CXR 2 - Labomed 

(XN701 - 04121802 – TB-2)
Ấn Độ 2004 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

18
Kính hiển vi M.CXR 2 - Labomed 

(XN701 - 04121802 – TB-3)
Ấn Độ 2004 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

19 Tủ sấy Memmert (C506.0410) Đức 2006 Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

20
Kính hiển vi kết nối truyền hình 

Micros (7601)
Áo Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

21 Máy lạnh 2HP 2010 Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

22
Kính hiển vi 2 TK-Humascope-

Gmbh 101850
Đức 2006 2006 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.
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23
Tủ lạnh Panasonic-Model B18V1-

H

Trung 

Quốc
2007 2007 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

24
Kính hiển vi - COMECTA 

0010978
Spain 2003 2003 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

25
Kính hiển vi Olympus CH20 

1H14145
Nhật 2001 2001 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

26
Kính hiển vi Olympus CH20 

1H14179
Nhật 2001 2001 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

27
Kính hiển vi Olympus CH20 

1H14171
Nhật 2001 2001 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

28
Kính hiển vi Olympus CH20 

1H14140
Nhật 2001 2001 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

29
Kính hiển vi Olympus CHC 

456787
Nhật 1982 1982 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

30
Kính hiển vi Olympus CHC 

451753
Nhật 1982 1982 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

31
Kính hiển vi Olympus CHC 

457185
Nhật 1982 1982 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

32
Kính hiển vi Olympus CHC 

451616
Nhật 1982 1982 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

33
Kính hiển vi Olympus CHC 

451645
Nhật 1982 1982 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

34
Kính hiển vi Olympus CHC 

451632
Nhật 1982 1982 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

35
Kính hiển vi Olympus CHC 

456747
Nhật 1982 1982 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

36
Kính hiển vi Olympus CHC 

457050
Nhật 1982 1982 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

37
Kính hiển vi Olympus CHC 

451994
Nhật 1982 1982 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

38
Kính hiển vi Olympus CHC 

457039
Nhật 1982 1982 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

39
Kính hiển vi Labomed 

CLX- 120251813 -VT 13
Ấn Độ 2012 2012 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

40
Kính hiển vi Labomed 

CLX- 120251430 -VT 15
Ấn Độ 2012 2012 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.
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41
Kính hiển vi Labomed 

CLX- 120251828 -VT 7
Ấn Độ 2012 2012 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

42
Kính hiển vi Labomed 

CLX- 120251878 -VT 12
Ấn Độ 2012 2012 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

43
Kính hiển vi Labomed 

CLX- 120251824 -VT 8
Ấn Độ 2012 2012 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

44
Kính hiển vi Labomed 

CLX- 120251856 -VT 11
Ấn Độ 2012 2012 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

45
Kính hiển vi Labomed 

CLX- 120251817 -VT 14
Ấn Độ 2012 2012 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

46
Kính hiển vi Labomed 

CLX- 120251853 -VT 6
Ấn Độ 2012 2012 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

47
Kính hiển vi Labomed 

CLX- 120251831-VT 10
Ấn Độ 2012 2012 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

48
Kính hiển vi Labomed 

CLX- 120251815 -VT 9
Ấn Độ 2012 2012 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

49

Kính hiển vi 2 Thị kính 

OLYMPUS 

Olympus CX 22 - 9M81245 - VT 

4

Philippi

n
2009 2009 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

50

Kính hiển vi 2 Thị kính 

OLYMPUS 

Olympus CX 23- 9M81238- VT 1

Philippi

n
2009 2009 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

51

Kính hiển vi 2 Thị kính 

OLYMPUS 

Olympus CX 24-9M81199- VT 2

Philippi

n
2009 2009 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

52

Kính hiển vi 2 Thị kính 

OLYMPUS 

Olympus CX 25- 9M81206- VT 3

Philippi

n
2009 2009 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.
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53

Kính hiển vi 2 Thị kính 

OLYMPUS 

Olympus CX 26 - 9M81242- VT 

5

Philippi

n
2009 2009 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

54
Kính hiển vi hai TK XSZ-701AN

comecta- 20006222181- VT19
TBN 2003 2003 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

55
Kính hiển vi hai TK XSZ-701AN

comecta- 20006222182- VT24
TBN 2003 2003 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

56
Kính hiển vi hai TK XSZ-701AN

comecta- 20006222183- VT26
TBN 2003 2003 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

57
Kính hiển vi hai TK XSZ-701AN

comecta- 20006222184- VT22
TBN 2003 2003 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

58
Kính hiển vi hai TK XSZ-701AN

comecta- 20006222195
TBN 2003 2003 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

59
Kính hiển vi hai TK XSZ-701AN

comecta- 20006222197- VT17
TBN 2003 2003 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.
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60
Kính hiển vi hai TK XSZ-701AN

comecta- 20006222199- VT21
TBN 2003 2003 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

61
Kính hiển vi hai TK XSZ-701AN

comecta- 20006222205- VT27
TBN 2003 2003 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

62
Kính hiển vi hai TK XSZ-701AN

comecta- 20006222206- VT28
TBN 2003 2003 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

63
Kính hiển vi hai TK XSZ-701AN

comecta- 20006222210
TBN 2003 2003 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

64
Kính hiển vi hai TK XSZ-701AN

comecta- 20006222242
TBN 2003 2003 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

65
Kính hiển vi hai TK XSZ-701AN

comecta- 20006222239- VT20
TBN 2003 2003 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

66
Kính hiển vi hai TK XSZ-701AN

comecta- 20006222233- VT30
TBN 2003 2003 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

67 MÁY TÍNH-CPU 2014 2014 Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

68 Máy lắc GFL-3005 2014 2004 Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.
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69 Tủ sấy 101 1972 1972 Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

70 Tủ sấy 102 1972 1972 Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

71 Tủ sấy 1508 1972 1972 Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

72 Tủ sấy 100 1972 1972 Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

73 Máy ly tâm để nền nhà 98348 1972 1972 Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

74
Máy ly tâm để bàn P/S (OMS) 

1592039
1972 1972 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

75

Mô hình cấp cứu hô hấp tuần 

hoàn

nữa người dưới bằng mút

2008 Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

76
Mô hình Simon Patient Care 

Model S-204
2006 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

77
Máy sinh hoá bán tự động - 

Humalyzer 2000 - Đức
Đức 1999 1999 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

78
Máy sinh hóa bán tự động - 

Humalyzer 2000 - Đức
Đức 2005 2005 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

79 May sinh hoa Humalyzer 3000 Đức 2009 2009 Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

80
Máy sinh hoá bán tự động - 

Humalyzer 2000
Đức 2016 2016 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

81
Máy sinh hoá bán tự động - 

Humalyzer 2000
Đức 2016 2016 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

82 Máy rửa tự động (kèm theo) 2000 2000 Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

83 Máy đọc điện di BIO-BTS-235 Nhật 2000 2000 Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

84 M¸áy quang phổ kế 722 Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

85
Máy Humalyzer Junior (quang 

phổ kế)
Đức 2004 2004 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.
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86
Máy điện giải Ecolyte-

Eschweiler (ION đồ)
2003 2003 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

87 Tivi Hanel Đức Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

88

Dàn máy vi tính: monitor 

Samsung 17 inch; CPU P43.0 

GHZ SK 775; DDRAM 512 MB; 

HDD SAMSUNG 80GB; CDRW 

ASUS;KEYBOARD & MOUSE 

MITSUMI; MAINBOARD 

INTEL 945 (model: 810010564 

và 123602)

2006 Cái 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.

89 Destop computer HP 2008 Cái 4 không có 0 4
Hư, 

không sử dụng.

90 CPU Compad 2010 Cái 3 không có 0 3
Hư, 

không sử dụng.

91 CPU DELL nPlus 2008 Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

92 Destop computer AOC 2008 Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

93 Destop computer DELL 2008 Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

94 Bàn phím máy tính Genius 2003 Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

95 Máy photocopy Ricoh 2014 MD 2014 Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

96

CPU Intel Pentium - Core 2 Duo 

E 4500 - (2.20GHz*2) -2Mb - L2 

Bus 800

2008 Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

97 SoundMax A-910 2008 Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

98
Máy in hp laserJet 1010, Model: 

BOISB-0207-00
2014 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

99 Màn hình keyboard -Dell 2018 Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.
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100 CPU DeLL nPlus 2014 Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

101 CPU M-DISC -LG - RB727DA15 2005 Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

102 Điện thoại bàn Panasonic 2013 Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

103 Ghế xanh 2009 Cái 7 không có 0 7
Hư, 

không sử dụng.

104 Màn hình máy vi tính DELL 2019 Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

105

Bộ máy vi tính Intel Dual-Core 

E2200

- Màn hình: 1

- CPU: 1

- Bàn phím: 1

- Con chuột: 1

2014 Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

106
Ghế cho trạm làm việc

HR140HM
2014 Cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

107 Ghế đôn inox 2009 Cái 5 không có 0 5
Hư, 

không sử dụng.

108 Ghế có kèm theo bàn để viết 2013 Cái 8 không có 0 8
Hư, 

không sử dụng.

109 Ghế xoay có nệm 2007 Cái 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.

110 Giường bệnh nhân Cái 3 không có 0 3
Hư, 

không sử dụng.

IV 95 0 95

1
Máy lạnh Reetech

RT9 (1232077) 
Thái Lan cái 1 không có 0 1

Phòng cũ để lại, 

không sử dụng 

được

2 Hộp miếng cân vi cấp - YC 30
Việt 

Nam
1998 1998 hộp 1 không có 0 1

Không sử dụng 

được

3 Quạt trần
Việt 

Nam
1996 1996 cái 1 không có 0 1

Không sử dụng 

được

Khoa Khoa học Cơ bản



Thành tiền Nguồn NS Nguồn khác KD
Không 

KD

TT TÀI SẢN
NƯỚC 

SX

NĂM 

SX

NĂM 

SD
ĐVT

SỐ 

LƯỢNG
ĐƠN GIÁ

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

LÝ DO ĐỀ 

NGHỊ THANH 

LÝ

Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
QLNN

HĐ sự nghiệp

HĐ 

khác

4 Quạt treo tường ĐIỆN CƠ
Việt 

Nam
2007 cái 1 không có 0 1

Không còn sử 

dụng được

5 Bàn học sinh viên 3 ngăn
Việt 

Nam
cái 20 không có 0 20

Không còn sử 

dụng được

6
Ghế cho sinh viên (3 ghế dính 

liền)

Việt 

Nam
cái 54 không có 0 54

Không còn sử 

dụng được

7 Overhead (máy đèn chiếu) 2008 cái 2 không có 0 2
Không sử 

dụng được

8
Máy chiếu PANASONIC PT-

L720E
2003 cái 1 không có 0 1

Không sử 

dụng được

9
LinkPro Wireless ADSL AWR-

G511A
2005 cái 1 không có 0 1

Không sử 

dụng được

10 MÁY IN EPSON LQ 2170 2005 cái 1 không có 0 1
Không sử 

dụng được

11 Quạt treo tường Asia cái 2 không có 0 2
Không sử 

dụng được

12 Ghế sắt bọc da cái 3 không có 0 3
Không sử 

dụng được

13 Ghế sắt mặt gỗ (xoay) cái 5 không có 0 5
Không sử 

dụng được

14 Máy lạnh 1 cục NATIONAL 2004 2004 cái 1 không có 0 1
Không sử 

dụng được

15 Máy in HP Lasejet 2006 2006 cái 1 không có 0 1
Không sử 

dụng được

V 875 0 875

1 Kẹp gắp nhỏ 2012 5 không có 0 5
Hư, 

không sử dụng.

2 Giá khớp Asa + Phụ tùng 1987 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

3 Giá khớp bản lề o-sung 1987 cái 19 không có 0 19
Hư, 

không sử dụng.

4 Giá khớp bản lề[không hiệu] 1987 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

Khoa Răng Hàm Mặt
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5 Giá khớp isao 1987 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

6 Giá khớp newsimplex 1987 cái 31 không có 0 31
Hư, 

không sử dụng.

7 Càng ép (VN) 1987 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

8 Càng ép ( lớn + nhỏ ) 1987 cái 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.

9 Múp cố định hạt đậu 1987 cái 14 không có 0 14
Hư, 

không sử dụng.

10 Múp 2 tầng 1987 cái 3 không có 0 3
Hư, 

không sử dụng.

11 Múp Việt Nam 1987 cái 10 không có 0 10
Hư, 

không sử dụng.

12 Đèn gaz làm sáp 1987 cái 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.

13 Kềm 2 chấu 1987 cái 5 không có 0 5
Hư, 

không sử dụng.

14 Kềm 3 chấu 1987 cái 5 không có 0 5
Hư, 

không sử dụng.

15 Kềm cắt 1987 cái 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.

16 Kéo mỏ thẳng 1987 cái 4 không có 0 4
Hư, 

không sử dụng.

17 Chóp đúc 1 c 1987 cái 5 không có 0 5
Hư, 

không sử dụng.

18 Chóp đúc 2 c 1987 cái 3 không có 0 3
Hư, 

không sử dụng.

19 Cưa thạch cao lớn 1987 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

20 Cưa thạch cao nhỏ 1987 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.



Thành tiền Nguồn NS Nguồn khác KD
Không 

KD

TT TÀI SẢN
NƯỚC 

SX

NĂM 

SX

NĂM 

SD
ĐVT

SỐ 

LƯỢNG
ĐƠN GIÁ

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

LÝ DO ĐỀ 

NGHỊ THANH 

LÝ

Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
QLNN

HĐ sự nghiệp

HĐ 

khác

21 Dao trộn thạch cao 1987 cái 10 không có 0 10
Hư, 

không sử dụng.

22 Gía khớp bản lề đủ loại 1987 cái 10 không có 0 10
Hư, 

không sử dụng.

23
Tay khoan Higspeed  ( 2 lỗ )

No.09680,09708,09719 W-H
JAPAN 2012 Cây 3 không có 0 3

Hư, 

không sử dụng.

24
Tay khoan High Speed

NSK CBB.42125
JAPAN 2012 Cây 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

25 Tay khoan khuỷu JAPAN 2006 Cây 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.

26
Tay khoan siêu tốc NSK + 2 

khóa mở
JAPAN 2006 Cây 2 không có 0 2

Hư, 

không sử dụng.

27 Đầu khuỷu  NSK  JAPAN 2006 Cây 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.

28 Tay khoan thẳng + đầu đánh bóng JAPAN 2006 Cây 3 không có 0 3
Hư, 

không sử dụng.

29 Đầu thẳng (Torque ) JAPAN 2006 Cây 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

30 Air Torque  Kavo (thân + khuỷu) Đức 2006 Bộ 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

31
Bộ Air Torque NSK (thân + 

khuỷu )
JAPAN 2006 Bộ 6 không có 0 6

Hư, 

không sử dụng.

32
Bơm chân không 

(PJ-13742-813.3) (Type:PR.2)
Đức 2000 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

33
Hộp điều khiển 

K.9 EWL 920
Đức 2001 5 không có 0 5

Hư, 

không sử dụng.

34
Tay khoan

 Micromotor. 950
Đức 2001 5 không có 0 5

Hư, 

không sử dụng.

35 Foot control Đức 2001 5 không có 0 5
Hư, 

không sử dụng.

36
Giá để 

tay khoan = Plastic
Đức 2001 5 không có 0 5

Hư, 

không sử dụng.

37 Bình khí ARGON Đức 2003 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

38 Kẹp Miller 1986 cây 7 không có 0 7
Hư, 

không sử dụng.

39 Nạy thẳng 1986 cái 4 không có 0 4
Hư, 

không sử dụng.

40 Nạy Roottip cong 1986 cây 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.
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41 Kềm R khôn hàm trên 1986 cây 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

42 Kềm R cối nhỏ hàm dưới 1986 cây 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

43 Đo túi nướu nha chu 1986 cây 3 không có 0 3
Hư, 

không sử dụng.

44 Kẹp gắp ( Pressent) 1986 cây 3 không có 0 3
Hư, 

không sử dụng.

45 Sonde ( thám trâm) 1986 cây 7 không có 0 7
Hư, 

không sử dụng.

46 Kẹp phẫu tích 2008 cây 10 không có 0 10
Hư, 

không sử dụng.

47 Cây tháo mão 2008 cây 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

48 Ống chích sắt 2008 cây 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.

49 Nạy thẳng 2008 cây 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

50 Synidesmotome (nạy) 2008 cây 10 không có 0 10
Hư, 

không sử dụng.

51 Kéo cắt thường 2008 cây 9 không có 0 9
Hư, 

không sử dụng.

52 Kềm bấm lỗ 2008 cây 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

53 Thám trâm 2008 cây 8 không có 0 8
Hư, 

không sử dụng.

54 Ống chích sắt 2008 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

55 Nạy thẳng 2008 cây 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.

56 Khay sứ 2008 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

57 Khay lấy dấu kim loại hàm dưới 2008 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

58 Ống bơm cao su 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

59 Bảng so màu Vita 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

60 Mũi cạo vôi R máy Somarco 2019 5 không có 0 5
Hư, 

không sử dụng.
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61 Nhộng đánh Amalgam 2010 5 không có 0 5
Hư, 

không sử dụng.

62 Clamp 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

63 Giữ khuôn 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.

64 Khung chữ U 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

65 Ống chích sắt 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

66 Pot Amalgam 5 không có 0 5
Hư, 

không sử dụng.

67 Nhét chỉ 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

68 Kẹp gắp 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.

69 Thám châm 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.

70 Cán gương 11 không có 0 11
Hư, 

không sử dụng.

71 Nạo túi 4 không có 0 4
Hư, 

không sử dụng.

72 Đo túi 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.

73 Insert Slim line N01758 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

74 Tháo mão 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

75 Kềm tháo chốt 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

76 Khay Lấy dấu 3 không có 0 3
Hư, 

không sử dụng.

77 Gode 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.

78 Đầu Torque (NSK) Japan 2003 cây 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.

79 Tay khoan thẳng W&H W&H 2019 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

80 Máy đo huyết áp OMRON 2016 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.
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81 Ống chích sắt 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

82 Nạy thẳng 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

83 Cây tách nướu 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

84 Kẹp chỉ + kẹp cầm máu 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.

85 cán gương 2009 cây 30 không có 0 30
Hư, 

không sử dụng.

86 mặt gương (gương khám) 2009 cây 39 không có 0 39
Hư, 

không sử dụng.

87 thám trâm (sond) 2009 cây 43 không có 0 43
Hư, 

không sử dụng.

88 kẹp gắp 2009 cây 27 không có 0 27
Hư, 

không sử dụng.

89 banh miệng 2009 cây 5 không có 0 5
Hư, 

không sử dụng.

90 kẹp gắp dụng cụ 2 mấu 2009 cây 6 không có 0 6
Hư, 

không sử dụng.

91 kẹp gắp dụng cụ 3 mấu 2009 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

92
porbe inox (ống đựng kẹp gắp 

inox)
2009 cái 2 không có 0 2

Hư, 

không sử dụng.

93 hộp đựng gòn lớn inox 2009 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

94 hộp đựng gòn 2009 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

95 khay đựng dụng cụ lớn inox 2009 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

96 khay đựng dụng cụ nhỏ inox 2009 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

97 kẹp khăn 2009 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

98 spatule alginate 2009 cái 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.

99 chén trộn cao su 2009 cái 8 không có 0 8
Hư, 

không sử dụng.

100 bay trộn thạch cao 2009 cái 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.
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101 khay lấy dấu inox 2009 cái 8 không có 0 8
Hư, 

không sử dụng.

102 khay lấy dấu nhựa 2009 cái 9 không có 0 9
Hư, 

không sử dụng.

103 thìa lấy dấu đủ loại 2009 cái 29 không có 0 29
Hư, 

không sử dụng.

104 ống chích sắt 2009 cây 19 không có 0 19
Hư, 

không sử dụng.

105 nạy thẳng 2009 cây 25 không có 0 25
Hư, 

không sử dụng.

106 elevator ( no. 301) 2009 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

107 elevator ( no. 34s) 2009 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

108 nạy khuỷu 2009 cây 15 không có 0 15
Hư, 

không sử dụng.

109 nạy winter 2009 cây 4 không có 0 4
Hư, 

không sử dụng.

110 nạy chân răng 2009 cây 4 không có 0 4
Hư, 

không sử dụng.

111 kềm nhổ răng trên 2009 cây 24 không có 0 24
Hư, 

không sử dụng.

112 kềm r khôn ht no 210 2009 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

113 kềm r ht bên phải 2009 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

114 kềm r ht bên trái 2009 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

115 kềm nhổ r cối  no.67 ( phải) 2009 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

116 kềm nhổ r cối  no.67 ( trái) 2009 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

117 kềm r cối nhỏ trên no.150 2009 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

118 kềm r cối nhỏ trên no.07 2009 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

119 kềm nhổ r no. 286 2009 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

120 kềm nhổ r cửa no. 1 2009 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.



Thành tiền Nguồn NS Nguồn khác KD
Không 

KD

TT TÀI SẢN
NƯỚC 

SX

NĂM 

SX

NĂM 

SD
ĐVT

SỐ 

LƯỢNG
ĐƠN GIÁ

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

LÝ DO ĐỀ 

NGHỊ THANH 

LÝ

Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
QLNN

HĐ sự nghiệp

HĐ 

khác

121 kềm n r trên no.51 2009 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

122 kềm nhổ răng dưới 2009 cây 16 không có 0 16
Hư, 

không sử dụng.

123 kềm r cối hàm dưới no .79 2009 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

124 kềm sừng bò dưới no. 16 2009 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

125 kềm r cửa hd no 75 2009 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

126 kềm chân r cửa hd no. 103 2009 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

127 kềm chân r  no. 151 2009 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

128 kềm chân r cửa hd no. 74 2009 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

129 kềm r khôn hd no 67 2009 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

130 kềm nhổ răng trẻ em 2009 cây 10 không có 0 10
Hư, 

không sử dụng.

131 cán dao mổ 2009 cây 4 không có 0 4
Hư, 

không sử dụng.

132 cây banh vạt 2009 cái 4 không có 0 4
Hư, 

không sử dụng.

133 nạo ổ răng 2009 caây 8 không có 0 8
Hư, 

không sử dụng.

134 cây bóc tách 2009 cây 5 không có 0 5
Hư, 

không sử dụng.

135 kẹp phẫu tích 2009 cây 4 không có 0 4
Hư, 

không sử dụng.

136 dũa xương 2009 cây 6 không có 0 6
Hư, 

không sử dụng.

137 kéo cong 2009 cây 5 không có 0 5
Hư, 

không sử dụng.

138 kẹp kim 2009 cây 4 không có 0 4
Hư, 

không sử dụng.

139 kẹp cầm  máu cong 2009 cây 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.

140 kẹp cầm  máu thẳng 2009 cái 6 không có 0 6
Hư, 

không sử dụng.
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141 hộp cắm mũi khoan 2009 cái 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.

142 bay trộn cement nhựa 2009 cây 3 không có 0 3
Hư, 

không sử dụng.

143
dao số 3 (cây điêu khắc carver 

no.3)
2009 cây 7 không có 0 7

Hư, 

không sử dụng.

144 cây đưa amalgam 2009 cây 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

145 chà láng amalgam 2009 cây 9 không có 0 9
Hư, 

không sử dụng.

146
cây nhồi amalgam (amalgam 

plugger)
2009 cây 13 không có 0 13

Hư, 

không sử dụng.

147 cây đưa cement 2009 cây 5 không có 0 5
Hư, 

không sử dụng.

148 cây nạo ngà 2009 cây 8 không có 0 8
Hư, 

không sử dụng.

149 excavator no 33 (2 đầu) (nạo ngà) 2009 cái 4 không có 0 4
Hư, 

không sử dụng.

150
excavator no 17,18 (2 đầu) (nạo 

ngà)
2009 cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

151 giữ khuôn trám amalgam 2009 cây 11 không có 0 11
Hư, 

không sử dụng.

152 bay đánh agenate 2009 cái 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.

153 tay khoan highspeed 2009 cây 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.

154 tay khoan low speed 2009 cây 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.

155 cây đo túi nướu 2009 cây 9 không có 0 9
Hư, 

không sử dụng.

156 insert bobcat (25k) 2009 cái 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.

157 cây cạo vôi scalen zerling 2009 cái 6 không có 0 6
Hư, 

không sử dụng.

158
cây cạo vôi scalen jacquette no. 

1,2,3
2009 cái 3 không có 0 3

Hư, 

không sử dụng.

159
cây cạo vôi scalen young good 

no. 15
2009 cái 1 không có 0 1

Hư, 

không sử dụng.

160 cây cạo vôi scalen macall no. 3,4 2009 cái 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.
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161 nạo túi nha chu 2009 cái 13 không có 0 13
Hư, 

không sử dụng.

162 curette no.2, caver vetrec (9c,86) 2009 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

163 Ống hút nước bọt = nhựa 2009 cái 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.

164 mô hình đầu 2009 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

165

Máy vi tính IBM Desktop 

A.51P4-631

CPU: 3,0 Ghz, 256 Mb, 80 gb 

HDD, CD

Rom, Mouse, Keyboard, Cable, 

WXP

Pro (8297 DH4)

China 2006 Bộ 2 không có 0 x 2
Hư, 

không sử dụng.

166 Ghế xoay văn phòng bằng nhựa VN 2006 cái 2 không có 0 x 2
Hư, 

không sử dụng.

167 tủ sắt nhiều ngăn nhỏ USA 1976 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

168 Tủ sắt ngăn kéo có kính VN 2006 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

169
ghế gỗ đa năng ( dành cho kỹ 

thuật viên labo)
VN 2016 8 không có 0 8

Hư, 

không sử dụng.

170 tủ sắt nha khoa 1997 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

171
ghế gỗ đa năng ( dành cho kỹ 

thuật viên labo)
2016 26 không có 0 26

Hư, 

không sử dụng.

172 Amply TV 777 2007 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

173 Bộ thu phát sóng hiệu Shur 2007 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

174 Micro hiệu Shur 2007 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.

175 Tủ đựng hồ sơ bệnh án 1993 cái 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.

176 Tủ đựng dụng cụ nha khoa 5 ngăn 1997 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.
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177 Máy lạnh 2 cục 5HP (TRANE) 2003 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

178 Máy lạnh 2.0 HP Panasonic 2008 cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

VI 123 0 123

1
Máy Photocopy Canon: IR 

2016J, 2002N, NP7210
Cái 3 không có 0 3

Hư, 

không sử dụng.

2 CPU máy tính Cái 11 không có 0 11
Hư, 

không sử dụng.

3 Màn hình máy tính monitor Cái 11 không có 0 11
Hư, 

không sử dụng.

4 Bàn phím máy tính Cái 7 không có 0 7
Hư, 

không sử dụng.

5 Chuột máy tính Cái 7 không có 0 7
Hư, 

không sử dụng.

6
Máy in HP Laserjet: 1320, 1200, 

1150, Pro 400
Cái 4 không có 0 4

Hư, 

không sử dụng.

7 Máy scan HP G3010, HP 7500 Cái 2 không có 0 2
Hư, 

không sử dụng.

8 Cục lưu điện Sunpac Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

9 Máy ép Plastic Super Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

10 Điện thoại không dây Panasonic Cái 3 không có 0 3
Hư, 

không sử dụng.

11 Quạt cây Asia Cái 6 không có 0 6
Hư, 

không sử dụng.

12 Bàn làm việc bằng gỗ Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

13 Ghế xếp inox bọc da Cái 3 không có 0 3
Hư, 

không sử dụng.

14 Máy hủy giấy Dino Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

15 Ghế inox bọc da Cái 5 không có 0 5
Hư, 

không sử dụng.

16 Ghế xoay bọc da Cái 1 không có 0 1
Hư, 

không sử dụng.

17 Tủ sắt đựng hồ sơ Cái 12 không có 0 12
Hư, 

không sử dụng.

Phòng Đào tạo Đại học
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18 Thùng sắt đựng hồ sơ Cái 44 không có 0 44
Hư, 

không sử dụng.

VII 37 0 37

1 Máy in Canon F190500
Trung 

Quốc
2012 2012 cái 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

2 Máy in HP M176n
Trung 

Quốc
2015 2015 cái 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

3 Máy in HP VNC4C08869
Việt 

Nam
2011 2011 cái 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

4 Màn hình Dell E1916HV
Trung 

Quốc
2022 2022 cái 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

5 Màn hình ACER K202HQL
Trung 

Quốc
2015 2015 cái 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

6 CPU Dell D08 Malaysia 2015 2015 cái 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

7 CPU không nhãn hiệu
Indonesi

a
2015 2015 cái 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

8 Máy scan EPSON J232
Indonesi

a
2015 2015 cái 2 không có 0 2

Hư, không sử 

dụng được

9 Hộp Planet ESD-1604
Trung 

Quốc
2012 2012 cái 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

10 Màn hình ACER KA200HQ
Trung 

Quốc
2016 2016 cái 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

11 Màn hình LG W1943SE-PF
Việt 

Nam
2011 2011 cái 2 không có 0 2

Hư, không sử 

dụng được

12 Màn hình PHILIPS 196V3L
Trung 

Quốc
2013 2013 cái 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

13 Chuột máy tính GENIUS DX-110
Trung 

Quốc
2018 2018 cái 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

14
Chuột máy tính LOGITECH M-

U0026

Trung 

Quốc
2014 2014 cái 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

15
Điện thoại bàn cầm tay 

PANASONIC KX-TGC210CX

Trung 

Quốc
2012 2012 cái 2 không có 0 2

Hư, không sử 

dụng được

16 Màn hình AOC TFT17W80
Việt 

Nam
2009 2009 cái 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

17 Màn hình LG L178WSB-PF
Trung 

Quốc
2011 2011 cái 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

Phòng Hợp tác Quốc tế
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18 Màn hình LG 19M35AA
Indonesi

a
2014 2014 cái 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

19 CPU FPT00011
Việt 

Nam
2009 2009 cái 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

20 CPU không nhãn hiệu
Trung 

Quốc
2006 2006 cái 5 không có 0 5

Hư, không sử 

dụng được

21 Máy scan CANON F915800
Trung 

Quốc
2006 2006 cái 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

22 CPU DELL 799V252
Trung 

Quốc
2015 2015 cái 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

23
Bàn phím máy tính GENIUS 

GK05008

Trung 

Quốc
2009 2009 cái 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

24
Bàn phím máy tính GIGABYTE 

5107

Trung 

Quốc
2006 2006 cái 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

25
Bàn phím máy tính FPT KFK-

EA4
Malaysia 2010 2010 cái 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

26 Bàn phím máy tính QTRONIX
Trung 

Quốc
2003 2003 cái 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

27 Máy tích điện UPS-2000
Trung 

Quốc
2006 2006 cái 2 không có 0 2

Hư, không sử 

dụng được

28 Ghế xoay làm việc văn phòng
Việt 

Nam
2015 2015 cái 2 không có 0 2

Hư, không sử 

dụng được

VIII 2 0 2

1 Tủ lạnh SANYO Cái 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

2

Bộ máy vi tính

Màn hình : ViewSonic 19 inch

Intel R pentium R Dual CPU 

E2200 @ 2.20GHz

1.19GHz 0,99GB of RAM

Hãng sản xuất : Samsung

2009 2009 Bộ 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

IX 10 0 10

Phòng Hành chính Tổng hợp

Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo 

nhu cầu xã hội
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1
Kệ sắt V 5 tầng ( KT dài 1m1 x 

ngang 0,5m x cao 2m2 x 5 tầng)
VN cái 2 không có 0 2

Hư, không sử 

dụng được

2
Kệ sắt V 5 tầng ( KT dài 0,9m x 

ngang 0,5m x cao 2m2 x 5 tầng)
VN cái 2 không có 0 2

Hư, không sử 

dụng được

3
Tủ sắt đựng hồ sơ ( kích thước 

dài1m2 x ngang 0,45m x cao 2m)
VN cái 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

4

Máy lạnh (đính kèm Cục nóng)  

Reetech 2HP RT18-BD, Số Seri:   

 150101112013060032, 

150101112013060026  

150101112013060021   

150101111313128779

TQ 2013 cái 5 không có 0 5
Hư, không sử 

dụng được

X 331 0 331

1
Máy in màu; model: B412B; seri: 

LCYK211967; hãng sx: EPSON
Philipine 2018 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

2 Băng ca 2016 2016 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

Bệnh viện ĐHYD TPHCM
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HĐ 

khác

3 Băng ca 2016 2016 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

4 Băng ca 2017 2017 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

5 Xe vận chuyển 2015 cái 2 không có 0 2

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng



Thành tiền Nguồn NS Nguồn khác KD
Không 

KD

TT TÀI SẢN
NƯỚC 

SX

NĂM 

SX

NĂM 

SD
ĐVT

SỐ 

LƯỢNG
ĐƠN GIÁ

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

LÝ DO ĐỀ 

NGHỊ THANH 

LÝ

Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
QLNN

HĐ sự nghiệp

HĐ 

khác

6 Xe vận chuyển 2016 cái 2 không có 0 2

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

7 Xe tra hàng 2015 cái 2 không có 0 2

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

8 Xe chuyển dụng cụ 
Việt 

Nam
cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

9 Xe 2 tần cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng



Thành tiền Nguồn NS Nguồn khác KD
Không 

KD

TT TÀI SẢN
NƯỚC 

SX

NĂM 

SX

NĂM 

SD
ĐVT

SỐ 

LƯỢNG
ĐƠN GIÁ

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

LÝ DO ĐỀ 

NGHỊ THANH 

LÝ

Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
QLNN

HĐ sự nghiệp

HĐ 

khác

10

Máy làm ấm dây lọc máu; model: 

Barkey autocontrol; seri: 

1259107; hãng sx: Barkey GmbH

Đức 2015 2015 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

11
Monitor theo dõi bệnh nhân; 

hãng sx: GE healthcare
Hoa Kỳ 2009 2009 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

12 CPU (Phần mềm Mars) cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

13

Máy xông khí dung; seri: 

TS18102200465

TS18102200466; hãng sx: Pari 

Medical

Trung 

Quốc
2021 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

14
Cân sức khỏe có thước đo; 

model: Zt-120; seri: 150834056
2015 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng



Thành tiền Nguồn NS Nguồn khác KD
Không 

KD

TT TÀI SẢN
NƯỚC 

SX

NĂM 

SX

NĂM 

SD
ĐVT

SỐ 

LƯỢNG
ĐƠN GIÁ

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

LÝ DO ĐỀ 

NGHỊ THANH 

LÝ

Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
QLNN

HĐ sự nghiệp

HĐ 

khác

15 Cây dịch truyền cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

16 Băng ca; hãng sx: Acare 2013 2013 cái 3 không có 0 3

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

17 Bàn khám bệnh cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

18 Cây dịch truyền cái 2 không có 0 2

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

19 Xe đẩy  inox cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

20 Bàn khám phụ khoa cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

21
Cân sức khỏe; model: HA680; 

hãng sx: Tanita
cái 2 không có 0 2

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

22 Cân sức khỏe; hãng sx: Nhơn Hòa
Việt 

Nam
cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng



Thành tiền Nguồn NS Nguồn khác KD
Không 

KD

TT TÀI SẢN
NƯỚC 

SX

NĂM 

SX

NĂM 

SD
ĐVT

SỐ 

LƯỢNG
ĐƠN GIÁ

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

LÝ DO ĐỀ 

NGHỊ THANH 

LÝ

Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
QLNN

HĐ sự nghiệp

HĐ 

khác

23

Monitor    LCD  21 inhches; 

model: LMD 2000; seri: 

3020070; hãng sx: Sony

Nhật 

Bản
2005 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

23
Cân sức khỏe; model: HA680; 

seri: 821225; hãng sx: Tanita
cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

24
Cân sức khỏe; model: HA623; 

hãng sx: Tanita
cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

25
Cân sức khỏe; model: HA623; 

seri: 8212281; hãng sx: Tanita
cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

26 Xe đẩy cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng



Thành tiền Nguồn NS Nguồn khác KD
Không 

KD

TT TÀI SẢN
NƯỚC 

SX

NĂM 

SX

NĂM 

SD
ĐVT

SỐ 

LƯỢNG
ĐƠN GIÁ

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

LÝ DO ĐỀ 

NGHỊ THANH 

LÝ

Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
QLNN

HĐ sự nghiệp

HĐ 

khác

27 Xe đẩy inox cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

28

Máy hút đàm; model: 232208; 

seri: RE410356141; hãng sx: 

Cami

cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

29
Máy phun khí dung; seri: 6530; 

hãng sx: Ca-Mi
2013 2013 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

30

Máy bóng đối xung động mạch 

chủ IABP; model: AUTOCAT2; 

seri: 1000120V; hãng sx: 

ARROW

2010 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

31 Xe tiêm 2015 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

32 Cây treo dịch truyền 2010 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

33

Máy đo hơi thở C14 (máy định 

khuẩn Helicobacter qua hơi thở); 

model: Py tent; seri: 203500; 

hãng sx: Kimberly

Đức 2009 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng



Thành tiền Nguồn NS Nguồn khác KD
Không 

KD

TT TÀI SẢN
NƯỚC 

SX

NĂM 

SX

NĂM 

SD
ĐVT

SỐ 

LƯỢNG
ĐƠN GIÁ

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

LÝ DO ĐỀ 

NGHỊ THANH 

LÝ

Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
QLNN

HĐ sự nghiệp

HĐ 

khác

34
Tủ đông trữ máu; model: FR 160; 

seri: 8411033; hãng sx: Dometic
2009 2009 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

35
Tủ lạnh Sanaky 2 cửa; model: 

WH_400W; seri: OO69
2014 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

36 Cây treo dịch truyền cái 5 không có 0 5

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

37 Băng ca inox cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

38

Máy phun khí dung; model: 

Inquair; seri: TC18102200193; 

hãng sx: Pari Medical

Đức cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

39

Máy phun khí dung; model: 

Inquair; seri: TC18102200176; 

hãng sx: Pari Medical

Đức cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng



Thành tiền Nguồn NS Nguồn khác KD
Không 

KD

TT TÀI SẢN
NƯỚC 

SX

NĂM 

SX

NĂM 

SD
ĐVT

SỐ 

LƯỢNG
ĐƠN GIÁ

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

LÝ DO ĐỀ 

NGHỊ THANH 

LÝ

Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
QLNN

HĐ sự nghiệp

HĐ 

khác

40

Máy phun khí dung; model: 

Inquair; seri: TC18102200191; 

hãng sx: Pari Medical

Đức cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

41

Máy phun khí dung; model: 

Inquair; seri: TC18102200196; 

hãng sx: Pari Medical

Đức cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

42
Máy phun khí dung; model: 

Inquair; hãng sx: Pari Medical
Đức cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

43

Máy phun khí dung; model: Pari 

Boy SX; seri: 2W18I09710; hãng 

sx: Pari

Đức 2014 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng



Thành tiền Nguồn NS Nguồn khác KD
Không 

KD

TT TÀI SẢN
NƯỚC 

SX

NĂM 

SX

NĂM 

SD
ĐVT

SỐ 

LƯỢNG
ĐƠN GIÁ

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

LÝ DO ĐỀ 

NGHỊ THANH 

LÝ

Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
QLNN

HĐ sự nghiệp

HĐ 

khác

44

Máy phun khí dung; model: Pari 

Boy SX; seri: 2W18I09749; hãng 

sx: Pari

Đức 2014 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

45

Máy phun khí dung; model: Pari 

Boy SX; seri: 2W18I09752; hãng 

sx: Pari

Đức 2014 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

46 Tủ sấy dụng cụ
Việt 

Nam
2007 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

47 Giường
Việt 

Nam
cái 3 không có 0 3

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

48

Máy phun khí dung; model: Pari 

boy SX; seri: 2W18I09716; hãng 

sx: Pari

Đức 2014 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng



Thành tiền Nguồn NS Nguồn khác KD
Không 

KD

TT TÀI SẢN
NƯỚC 

SX

NĂM 

SX

NĂM 

SD
ĐVT

SỐ 

LƯỢNG
ĐƠN GIÁ

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

LÝ DO ĐỀ 

NGHỊ THANH 

LÝ

Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
QLNN

HĐ sự nghiệp

HĐ 

khác

49
Máy phun khí dung; model: Pari 

boy SX; hãng sx: Pari
Đức 2014 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

50

Máy cạo vôi; model: UDS-K; 

seri: K12040475D/ B12045894; 

hãng sx: Woodpecker

2013 2013 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

51

Máy cạo vôi; model:  Cavitron 

Bobcat pro

; seri: 12204; hãng sx: Dentsply

Đức 2014 2014 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

52

Máy phun khí dung; seri: 

JK112018032600036

JK112018032600126; hãng sx: 

Pedo-care

cái 2 không có 0 2

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

53

Máy phun khí dung; model: Pari; 

seri: TC2020041800188; hãng 

sx: Inquair Bluespa

Đức 2020 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng



Thành tiền Nguồn NS Nguồn khác KD
Không 

KD

TT TÀI SẢN
NƯỚC 

SX

NĂM 

SX

NĂM 

SD
ĐVT

SỐ 

LƯỢNG
ĐƠN GIÁ

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

LÝ DO ĐỀ 

NGHỊ THANH 

LÝ

Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
QLNN

HĐ sự nghiệp

HĐ 

khác

54

Máy phun khí dung; model: Pari; 

seri: TC2020041800183; hãng 

sx: Inquair Bluespa

Trung 

Quốc
2018 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

55 Xe lăn 2015 cái 3 không có 0 3

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

56 Băng ca
Việt 

Nam
cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

57 Băng ca; hãng sx: Yongfa
Trung 

Quốc
cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

58 Xe tiêm inox 400x600x800 cái 3 không có 0 3

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

59 Xe tiêm inox 500x700x800
Việt 

Nam
cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

60

Máy phun khí dung; model: NE-

C29; seri: 6600250U; hãng sx: 

Omron

Nhật 

Bản
cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng



Thành tiền Nguồn NS Nguồn khác KD
Không 

KD

TT TÀI SẢN
NƯỚC 

SX

NĂM 

SX

NĂM 

SD
ĐVT

SỐ 

LƯỢNG
ĐƠN GIÁ

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

LÝ DO ĐỀ 

NGHỊ THANH 

LÝ

Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
QLNN

HĐ sự nghiệp

HĐ 

khác

61
Máy phun khí dung; model: 

ANBB26024; hãng sx: Paris
2018 2018 cái 3 không có 0 3

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

62
Băng ca; model: HCB-E02A; 

hãng sx: Acare
Đài loan 2013 2016 cái 5 không có 0 5

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

63 Xe lăn; hãng sx: Kiến Tường
Việt 

Nam
cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

64

Máy X-Quang di động Mobi Art 

Evo; model: Art Evolution; seri: 

41000333B010; hãng sx: 

Shimadzu

Nhật 

Bản
2013 2015 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

65 Bàn Bucky 1994 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng



Thành tiền Nguồn NS Nguồn khác KD
Không 

KD

TT TÀI SẢN
NƯỚC 

SX

NĂM 

SX

NĂM 

SD
ĐVT

SỐ 

LƯỢNG
ĐƠN GIÁ

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

LÝ DO ĐỀ 

NGHỊ THANH 

LÝ

Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
QLNN

HĐ sự nghiệp

HĐ 

khác

66 Bàn Bucky 2005 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

67 Xe cấp cứu cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

68
Xe đẩy dụng cụ ; model: YFS-

006; hãng sx: YongFa

Trung 

Quốc
cái 3 không có 0 3

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

69
Xe đẩy dụng cụ inox 1 ngăn 

60x40x70

Việt 

Nam
cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

70 Xe chuyển đồ
Việt 

Nam
cái 2 không có 0 2

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng
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71
Máy phun khí dung Devilbiss; 

seri: I1039457
cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

72
Máy phun khí dung Devilbiss; 

seri: I1039458
cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

73 Xe lăn cái 5 không có 0 5

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

74 Xe đẩy dụng cụ inox
Việt 

Nam
cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

75 Xe lăn; hãng sx: Kiến tường
Việt 

Nam
cái 4 không có 0 4

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

76 Xe lăn; hãng sx: Kiến Tường
Việt 

Nam
2017 2017 cái 10 không có 0 10

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng
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77 Xe lăn; hãng sx: Kiến Tường
Việt 

Nam
2017 2017 cái 5 không có 0 5

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

78
Xe lăn; model: KT-02; hãng sx: 

Kiến Tường

Việt 

Nam
2017 2017 cái 3 không có 0 3

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

79 Băng ca 2021 2021 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

80

Bộ xử lý Image 1; model: 

222000-20; seri: BD 627089-P; 

hãng sx: Karl Storz

Đức 2006 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

81
Đầu camera hình ảnh 1; seri: 

PX794732-H; hãng sx: Karl Storz
cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

82
Bàn mổ; seri: 024/96; hãng sx: 

Meinfa
cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng
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83 Cây dịch truyền inox cái 3 không có 0 3

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

84 Xe 2 ngăn
Việt 

Nam
2016 2016 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

85

Máy sốc điện; model: M17228; 

seri: US00108404; hãng sx: HP 

Codemaster

cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

86 Xe tiêm ; hãng sx: Việt Nam cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

87 Xe inox 50*70*80 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

88
Xe lăn; model: KT-X02; hãng sx: 

Kiến tường
cái 4 không có 0 4

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

89 Xe lăn cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng
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90

Máy đo khúc xạ; model: 

ARK700; seri: 11550; hãng sx: 

Nidex

Nhật 2001 2001 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

91 Cân sức khỏe; hãng sx: Tanita Nhật 2007 2007 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

92
Bàn ăn; model: 300-CS; hãng sx: 

Acare
Đài loan 2013 2013 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

93

Làm ấm dây lọc máu; model: 

Astoflo plus eco; seri: E04625; 

hãng sx: Stihler Electronic GmnH

Đức 2019 2019 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

94

Nguồn sáng laser; hãng sx: 

Shanghai Raykeen laser 

Technology

Trung 

Quốc
2021 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

95

Màn hình LCD 21'; model: LMD-

2110MD; seri: 3102168; hãng 

sx: Sony

Trung 

Quốc
2013 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

96 Giường bệnh 1 tay quay cái 2 không có 0 2

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

97 Cân sức khỏe; hãng sx: Tanita
Trung 

Quốc
cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng
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98

Máy làm ấm dây lọc máu; model: 

Astoflo plus eco; seri: E03243; 

hãng sx: Stihler Electronic GmnH

Đức 2017 2018 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

99

Máy hút đàm di động; model: 

S230A5; seri: SU11A00104; 

hãng sx: Shuco

cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

100 Bàn inox 2 tầng 400x600x800 2015 cái 2 không có 0 2

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

101 Bàn inox 2 tầng 700x400x800 2015 cái 2 không có 0 2

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

102 Bàn inox 2 tầng 600x650x650 2015 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

103

Máy làm ấm dây lọc máu; model: 

Astoflo plus eco; seri: E03242; 

hãng sx: Stihler Electronic GmnH

Đức 2017 2018 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

104
Máy làm ấm dây lọc máu; seri: 

1266830; hãng sx: Barkey GmbH
Đức 2021 2021 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng



Thành tiền Nguồn NS Nguồn khác KD
Không 

KD

TT TÀI SẢN
NƯỚC 

SX

NĂM 

SX

NĂM 

SD
ĐVT

SỐ 

LƯỢNG
ĐƠN GIÁ

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

LÝ DO ĐỀ 

NGHỊ THANH 

LÝ

Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
QLNN

HĐ sự nghiệp

HĐ 

khác

105 Gác chân bàn khám phụ khoa cái 6 không có 0 6

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

106
Xe dụng cụ kích thước 

85cmx78cm
cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

107 Bục 2 tầng kích thước 60x32cm cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

108

Làm mát hệ thống DSA; seri: 

6460323145

S341208SE6L; hãng sx: Siemens

2016 cái 2 không có 0 2

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

109
Tấm chắn treo máy; seri: 

033809012; hãng sx: Siemens
2016 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

110
Máy (bộ phận) nén khí; seri: 

5471447484; hãng sx: Vemat
2015 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

111
Máy (bộ phận) nén khí; seri: 

5471578244; hãng sx: Vemat
2016 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng
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112
Cân sức khỏe; model: HA623; 

hãng sx: Tanita
cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

113
Cân sức khỏe; model: HA623; 

hãng sx: Tanita
cái 2 không có 0 2

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

114 Bàn khám phụ khoa
Việt 

Nam
cái 2 không có 0 2

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

115

Hệ thống X-quang C-ARM; 

model: 30355; seri: 9919; hãng 

sx: Ziem Vision

Đức cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

116
Hút đàm di động; model: 7A-

23D; seri: 00011; hãng sx: Yuyue

Trung 

Quốc
cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

117
Máy chà da; model: MS-03; seri: 

MB 3578134
Hoa Kỳ cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

118
Xe đẩy dụng cụ inox; hãng sx: 

Minh Hoàng

Việt 

Nam
2014 2014 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

119 Tủ ủ ấm cản quang 2006 2006 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng
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120 Xe đẩy inox 400*300*800 mm
Việt 

Nam
cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

121 Xe tiêm inox 400*600*800 mm
Việt 

Nam
cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

122
Phun khí dung; seri: 

20121200173UF; hãng sx: Omron
cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

123

Tủ khử khuẩn; model: BOX 

UVC-GTS42VO; hãng sx: Rồng 

Nam Hải

Việt 

Nam
2021 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

124

Tủ khử khuẩn; model: BOX 

UVC-RGTS24 HO/2; hãng sx: 

Rồng Nam Hải

Việt 

Nam
2021 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

125
Giường hồi sức điều khiển; seri: 

B001041; hãng sx: Acare
cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

126

Máy phun khí dung ; model: 

NEC-29; seri: 6600202U; hãng 

sx: OMRON

2013 2013 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng

127

Bơm hút dịch; model: EA07995; 

seri: 26331020; hãng sx: Karl 

Storz

Đức 2008 2009 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày hư 

không còn sử 

dụng
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128

Máy photo canon IR1022; model: 

IR-1022; seri: MFP09393; hãng 

sx: Canon

Nhật bản 2008 2008 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

129
Quạt điện gia dụng; hãng sx: 

Fancy

Việt 

Nam
2021 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

130
Tủ lạnh ; model: SR-5KR; seri: 

6MH02578; hãng sx: Sanyo

Việt 

Nam
2006 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

131

Máy lạnh; model: CS-

KC12MKH-8RKC52; seri: 

2420719393; hãng sx: Panasonic

Malaysia 2016 2016 cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

132
Máy lạnh; model: S18ENA; seri: 

HS-C186C4A1; hãng sx: LG
Thái Lan cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

133 Máy lạnh; hãng sx: Mitsubishi cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

134 Tủ inox có 2 kệ trên
Việt 

Nam
cái 1 không có 0 1

Tài sản sử dụng 

lâu ngày, hư 

không còn sử 

dụng

135
Ổ cứng ; model:  HDD 80GB; 

hãng sx: Seagate

Trung 

Quốc
2009 2009 Cái 22 không có 0 22 Hỏng 

136
Ổ cứng ; model: HDD 80GB; 

hãng sx: Western
Thái Lan 2009 2009 Cái 17 không có 0 17 Hỏng 
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137
Ổ cứng ; model: HDD 120GB; 

hãng sx: Western
Thái Lan 2010 2010 Cái 10 không có 0 10 Hỏng 

138
Ổ cứng ; model: HDD 120GB; 

hãng sx: Seagate

Trung 

Quốc
2011 2011 Cái 41 không có 0 41 Hỏng 

139
Ổ cứng ; model: HDD 160GB; 

hãng sx: Western
Thái Lan 2011 2011 Cái 35 không có 0 35 Hỏng 

140

Máy lạnh; model: MS-17MV; 

seri: 950505693T; hãng sx: 

Mitshubishi

cái 1 không có 0 1

Máy cũ, dàn 

nóng, dàn lạnh 

bị hư tản nhiệt.
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141

Máy lạnh; model: CSKC18MKH-

8; seri: 2420811753; hãng sx: 

Panasonic

Malaysia cái 1 không có 0 1

Máy hư máy 

nén, đã sửa chữa 

nhiều lần.

142

Máy lạnh; model: 

MCX518GB0RBA; seri: 3T0511-

106486; hãng sx: Trane

cái 1 không có 0 1

Máy cũ, dàn 

nóng dàn lạnh 

hư tản nhiệt, hư 

máy nén.

143

Máy nước uống nóng lạnh; 

model: YLR-64; seri: 

0310/60HB/07; hãng sx: Alaska

Việt Nam 2005 2005 cái 1 không có 0 1
Máy cũ, phần 

nóng và lạnh hư.
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144

Máy nước uống nóng lạnh; 

model: LH-2012R; hãng sx: 

Legend

Trung 

Quốc
cái 1 không có 0 1

Máy hư, cũ, 

không nóng, 

không lạnh, bể 

mặt phía trên. 

Không sửa chữa 

được.

145
Máy nước uống nóng lạnh; hãng 

sx: Lengend

Việt 

Nam
cái 1 không có 0 1

Máy hư, không 

sửa chữa được.

XI 91

1 Máy scan HP s/n: CN37WS0493 China 2003 2003 cái 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

2 Máy Hút bụi Penta 1500 China 2016 2016 cái 2 không có 0 2
Hư, không sử 

dụng được

3 Quạt đứng Asian VN 2013 2013 cái 5 không có 0 5
Hư, không sử 

dụng được

4 Máy in HP laser 4100N China 2002 2002 cái 2 không có 0 2
Hư, không sử 

dụng được

5

Màn hình máy tính: Viewsonic, 

ACER:  S/n: R18083503781, 

r18083403991,r18083403977,r18

083404452, r18083406909, 

r18083404444, r18083406564, 

r18083404004, r18083406594, 

r18083406577

VN 2008 2009 11 không có 0 11

Hư, không sử 

dụng được

6 Máy Tính: Zip (2002) VN 2002 2002 5 không có 0 5
Hư, không sử 

dụng được

7 Máy Tính: intell core 2 vn 2008 2009 34 không có 0 34
Hư, không sử 

dụng được

8 Màn hình máy tính HP China 2004 2004 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

9
Thiết bị mạng: HP Switch S/N: 

2324 S/N 02A118564
Singapoge 2002 2002 2 không có 0 2

Hư, không sử 

dụng được

10 Máy in : HP laserJet C3906F China 2003 2003 1 không có 0 3
Hư, không sử 

dụng được

11
Máy Tính sách tay: TOSHIBA 

S/N 72018918J     S/N 72018919J
Nhật 2002 2002 2 không có 0 2

Hư, không sử 

dụng được

Thư viện
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12
Máy Chiếu: Sony VPL CX70 s/n 

12425
Nhật 2009 2009 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

13

Máy chủ IBM 3400 Form factor: 

Tower / 5U

Processer: Quad Core E5504 

2.0Ghz 4M L3 1/2

Memory: 2 x 1GB DDR3

VGA: Matrox G200e 16MB

Internal Storage: SAS / SATA 

HDD 3.5 inch

Network Interface: Dual Gigabit

Raid Support: ( Raid-0, 1)

Power Supply: 670W 1/1

DVD-ROM, Non FDD

Keyboard/Mouse: Yes

China 2008 2008 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

14 Máy tính : CPU VN 2002 2002 7 không có 0 7
Hư, không sử 

dụng được

15 Máy in HP laser 1020 s/n 726068 China 2006 2006 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

16 Máy in HP 950 s/n MY033122Y Malaysia 2000 2000 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

17
Máy Chiếu: 3M Overhead 9080 

s/n 1032368
Mỹ 1999 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

18 Màn hình máy tính sony nhật 2006 2006 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

19 Tích điện: UPS s/n s960201013
Hồng 

kông
2002 2002 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

20 Loa DATEC VN 1998 1998 4 không có 0 4
Hư, không sử 

dụng được

21
Máy Scan HP 3670s/n: 

37KS22DK
china 2003 2003 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

22
Máy Scan Genius s/n 

2P281005625
China 2003 2003 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

23 Màn hình Dell s/n CN04p3dp China 2015 2015 1 không có 1
Hư, không sử 

dụng được

24
Thiết bị mạng: D-Link 24 S/n 

s3H489010239
china 2009 2009 1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

25 Âm ly Tiến Đạt s/n VCTV3 Vn 1998 1998 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được
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26 Màn Hình CRT Đài loan 1996 1996 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

27 Màn hình CRT Đài loan 1998 1998 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

XII 914 0 914

1 Tivi 19 nich 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

2 Tivi Belco 19 nich 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

3
Bồn chứa nước ionx 

4.000L(Tuyền Nguyên)
1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

4 Máy hỏa tiển bơm nước (Ebara) 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

5 Máy hỏa tiển bơm nước (Ebara) 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

6 Máy hỏa tiển bơm nước (Mastra) 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

7 Máy hỏa tiển bơm nước (Mastra) 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

8 Máy hỏa tiển bơm nước (Mastra) 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

9 Máy bơm nước (Teco) 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

10 Máy bơm nước (Teco) 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

11 Máy bơm nước (Termar) 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

12 Máy bơm nước ( Termar) 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

13 Máy bơm nước ( Termar) 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

14 Máy bơm nước (Caprari) 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

15 Máy bơm nước (Ebarpump) 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

16 Máy bơm 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

17 Máy bơm 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

Ký túc xá
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18 Máy bơm 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

19 Máy bơm 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

20 Máy bơm 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

21 Máy bơm 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

22 Tủ sắt 2 tầng xám 40x45x180 233 không có 0 233
Hư, không sử 

dụng được

23 Tủ sắt 2 tầng xám 50x45x170 24 không có 0 24
Hư, không sử 

dụng được

24
Tủ sắt 2 cánh (1 kiếng,1 sắt) 

50x90x180
28 không có 0 28

Hư, không sử 

dụng được

25
Tủ sắt 2 cánh vàng (1 kiếng) 

50x90x160
6 không có 0 6

Hư, không sử 

dụng được

26
Tủ sắt 2 cánh vàng (1 kiếng) 

50x90x160
1 không có 0 1

Hư, không sử 

dụng được

27 Tủ sắt xám 2 cánh 90x50x200 3 không có 0 3
Hư, không sử 

dụng được

28 Khung giường sắt 244 không có 0 244
Hư, không sử 

dụng được

29 Bàn làm việc xám 50x50x160 5 không có 0 5
Hư, không sử 

dụng được

30
Tủ sắt 2 cánh vàng (1kiếng) 

50x90x160
2 không có 0 2

Hư, không sử 

dụng được

31
Tủ sắt xám 2 cánh 1 

kiếng(90x50x200)
2 không có 0 2

Hư, không sử 

dụng được

32 Bàn đọc sách 4 ngăn 47 không có 0 47
Hư, không sử 

dụng được

33 Tủ để đồ ( 20 hộc) 6 không có 0 6
Hư, không sử 

dụng được

34 Ghế xoay màu đen 28 không có 0 28
Hư, không sử 

dụng được

35 Màn hình CRT Samsung 32 không có 0 32
Hư, không sử 

dụng được

36 Thùng máy tính màu xám 39 không có 0 39
Hư, không sử 

dụng được

37 Thùng máy tính màu đen 33 không có 0 33
Hư, không sử 

dụng được
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38 Bàn phím Genius 66 không có 0 66
Hư, không sử 

dụng được

39 Màn hình LCD Viewsonic 29 không có 0 29
Hư, không sử 

dụng được

40 Bàn để máy vi tính bằng dám ép 25 không có 0 25
Hư, không sử 

dụng được

41 Máy in HP Deskjet 820 Cxi 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

42 Máy in HP Laserjet 1150 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

43 Màn hình máy tính 9 không có 0 9
Hư, không sử 

dụng được

44 Thùng máy tính 8 không có 0 8
Hư, không sử 

dụng được

45 Máy in Panasonic 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

46 Thùng Máy tính 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

47 Màn hình máy tính 19inch Dell 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

48 Màn hình máy tính Dahua 24inch 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

49 Máy radio cassette Sony CFS1110 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

50 Đầu máy DVD Cali-DV8000 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

51 Amly Royal PCE 325S - 250Watts 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

52 Loa phóng thanh HX - 30RT 5 không có 0 5
Hư, không sử 

dụng được

53 Biến thế loa HX-30RT 5 không có 0 5
Hư, không sử 

dụng được
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54 Máy phát điện IFA(Đông pha) 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

55 Máy nén khí 2 bầu hơi 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

56 Đầu bơm máy nén khí lớn 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

57 Bầu hơi máy nén khí lớn 1 không có 0 1
Hư, không sử 

dụng được

2.977Tổng cộng


